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  ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH AN GIANG  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           
Số: 42/2010/Qð-UBND  Long Xuyên, ngày  14  tháng 10  năm 2010 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ quyết ñịnh số 30/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ðề án ñơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý 
nhà nước giai ñoạn 2007-2010; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ các văn bản sau ñây. 

1. Quyết ñịnh số 1523/Qð-UBND ngày 10/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh về quản lý nhà nước ñối với tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh An 
Giang; 

2. Quyết ñịnh số 41/2006/Qð-UBND ngày 5/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc sửa ñổi một số ñiều của Bản quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
1523/Qð-UBND tỉnh ngày 10/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh 
về quản lý nhà nước ñối với tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh An Giang. 

ðiều 2: Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh về việc thực hiện các thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. 

ðiều 3. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh về việc thẩm ñịnh, phê 
duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
bổ sung trên ñịa bàn tỉnh An Giang. 
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ðiều 4. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh về việc thực hiện một số thủ 
tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ trong lĩnh vực môi trường.  

ðiều 5. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này các mẫu ñơn thực hiện ñối với 
hoạt ñộng khai thác tận thu khoáng sản. 

1. ðơn xin khai thác tận thu khoáng sản.  

2. ðơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

3. ðơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

ðiều 6.  ðiều khoản thi hành. 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường ñiền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính 
(biểu mẫu 1) ñối với các thủ tục ñã ñơn giản hóa theo các ñiều khoản nêu trên.  

2. Tổ Công tác ðề án 30 tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố lại bộ thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ðiều 7. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành 
phố; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục 
hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

      
      TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                CHỦ TỊCH 
                                  
  (ðã ký) 
                                                                                    Lâm Minh Chiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
                                                                          

QUY ðỊNH 
Về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/ 2010 /Qð-UBND   
ngày 14  tháng 10  năm 2010  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng. 
1. Phạm vi ñiều chỉnh: 
Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng khảo sát, thăm dò, khai thác, chế 

biến khoáng sản ở thể rắn (gồm ñá vật liệu xây dựng thông thường, ñá áplit, ñá ốplat, 
sét, cát núi, cát sông, than bùn, kaolin) trên ñịa bàn tỉnh An Giang. 

2. ðối tượng áp dụng: 
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức và cá nhân hoạt ñộng khoáng sản, các cơ 

quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh. 
ðiều 2. Nguyên tắc quản lý nhà nước: 
1. Tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà nước thống nhất 

quản lý. Mọi hoạt ñộng khoáng sản phải ñược cơ quan thẩm quyền cấp phép và phải 
tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật, nghiêm cấm mọi hoạt ñộng khai thác khoáng sản 
trái phép trên ñịa bàn tỉnh An Giang. 

2. Tổ chức cá nhân hoạt ñộng khoáng sản có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của 
pháp luật mới ñược cấp phép hoạt ñộng. 

ðiều 3. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 
Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tại Chương II và Chương III quy ñịnh 

này ñược quy ñịnh như sau: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh; 
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường; 
c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
ðiều 4. Phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.  

Khi thực hiện các thủ tục hành chính ñược quy ñịnh tại quyết ñịnh này cá nhân, tổ 
chức phải nộp phí và lệ phí theo Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ 
Tài chính về việc quy ñịnh chế ñộ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
hoạt ñộng khoáng sản. 
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Chương II 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðỐI VỚI HOẠT ðỘNG 

KHẢO SÁT, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

ðiều 5. Thủ tục xin cấp phép khảo sát khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường. 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì phát hành văn bản tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan (khi cần thiết), 
ñồng thời tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin khảo sát.  

- Trong thời hạn 14 ngày sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành 
liên quan (nếu có) và kết quả kiểm trả thực tế khu vực khảo sát: trường hợp ñủ ñiều 
kiện cấp giấy phép thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp không ñủ ñiều kiện cấp 
giấy phép thì phát hành văn bản trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. 

d) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản tham khảo ý kiến, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan phải có công văn phản hồi cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cấp phép khảo sát khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và gửi kết 
quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (theo mẫu số 02 ban hành kèm 
theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 160/2005/Nð-
CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 
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hành Luật khoáng sản và Luật sửa ñổi, bổ sung một số diều của Luật khoáng sản gọi 
tắt là Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Bản ñồ khu vực khảo sát; 

c) ðề án khảo sát khoáng sản, trong ñó nêu rõ: cơ sở ñịa chất và các loại khoáng 
sản là ñối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến ñộ khảo 
sát và nguồn tài chính; 

c) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 42 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy phép khảo sát 
khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên kéo dài thêm 14 ngày. 

ðiều 6. Thủ tục xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin khảo sát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và 
gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản (theo mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT); 
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b) Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí ñã 
thực hiện ñến thời ñiểm xin gia hạn. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 28 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy phép gia hạn cho 
cá nhân, tổ chức.  

ðiều 7. Thủ tục xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh chấp thuận về việc trả giấy phép khảo sát khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin trả lại giấy phép khảo sát (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông 
tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí ñã 
thực hiện ñến thời ñiểm trả lại giấy phép. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 26 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước chấp thuận về việc trả giấy 
phép khảo sát khoáng sản cho cá nhân, tổ chức. 

ðiều 8. Thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường. 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  
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- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì phát hành văn bản tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan (khi cần thiết), 
ñồng thời tổ chức kiểm tra thực tế khu vực thăm dò khoáng sản.  

- Trong thời hạn 18 ngày sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, các 
ngành liên quan (nếu có) và kết quả kiểm trả thực tế khu vực xin thăm dò khoáng sản: 
trường hợp ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp 
không ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì phát hành văn bản trả hồ sơ cho cá nhân, tổ 
chức. 

d) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản tham khảo ý kiến, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan phải có công văn phản hồi cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cấp phép thăm dò khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và gửi kết 
quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 02 ban hành kèm 
theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) ðề án thăm dò khoáng sản lập theo quy ñịnh; 

c) Bản ñồ khu vực thăm dò, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/10.000, phép 
chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ 
theo hệ Indian 1960); 

d) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước ñối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức 
trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước 
ñối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ 
chức liên doanh có bên nước ngoài. 
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3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 46 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy phép thăm dò 
khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên kéo dài thêm 14 ngày. 

ðiều 9: Thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày, Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ 
tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

 - Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa lệ thì trong 
thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ 
sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ tổ 
chức kiểm tra thực tế khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản và trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và 
gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại 
giấy tờ sau: 

a) ðơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu 03 ban hành kèm 
theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò ñã thực hiện; chương 
trình, khối lượng thăm dò tiếp tục; 

c) Bản ñồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ 
lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể 
hiện thêm toạ ñộ theo hệ Indian 1960); 

3.Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
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4. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ phải nộp cho cơ quan 
tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày.  

ðiều 10. Thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ 
tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin gia hạn thăm dò khoáng sản và trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và 
gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ: 

 Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò ñã thực hiện; chương 
trình, khối lượng thăm dò tiếp tục; 

c) Bản ñồ khu vực thăm dò, trong ñó ñã loại trừ ít nhất 30% diện tích theo giấy 
phép ñược cấp trước ñó. Bản ñồ lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/10.000, phép 
chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ 
theo hệ Indian 1960); 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức  
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4. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ xin gia hạn phải nộp 
cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày.  

ðiều 11: Thủ tục xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một 
phần diện tích thăm dò khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả 
lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một 
phần diện tích thăm dò khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích 
thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-
BTNMT); 

b) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình thăm dò ñã thực 
hiện ñến thời ñiểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy 
phép;  

c) Bản ñồ khu vực tiếp tục thăm dò, khối lượng công trình, chương trình thăm dò 
tiếp tục ñối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò, lập trên nền bản ñồ ñịa 
hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm 
dò thể hiện thêm toạ ñộ theo hệ Indian 1960); Khối lượng công trình, chương trình 
thăm dò tiếp tục (ñối với trường hợp trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép) 
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 3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  

ðiều 12. Thủ tục xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản kèm hợp ñồng chuyển 
nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng (theo 
mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT). 

b) Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình thăm dò ñã thực hiện và các 
nghĩa vụ liên quan theo quy ñịnh ñã hoàn thành ñến thời ñiểm xin chuyển nhượng 
quyền thăm dò; 

c) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng nhà nước ñối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 
là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư (nếu có) có Chứng thực của 
Công chứng nhà nước ñối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò 
khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài; 
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3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

ðiều 13. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản 
và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại 
giấy tờ sau: 

a) ðơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 06  ban 
hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình ñã thực hiện và chương trình 
tiếp tục thăm dò; 

c) Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng 
minh tổ chức, cá nhân ñược thừa kế quyền thăm dò khoáng sản; 

d) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng nhà nước của tổ chức, cá nhân ñược thừa kế. 
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 3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

Chương III 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðỐI VỚI HOẠT ðỘNG 

KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

ðiều 14. Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì phát hành văn bản tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan (khi cần thiết), 
ñồng thời tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Trong thời hạn 7 ngày sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành 
liên quan (nếu có) và kết quả kiểm trả thực tế khu vực xin cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản: trường hợp ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 
trường hợp không ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì phát hành văn bản trả hồ sơ cho cá 
nhân, tổ chức. 

d) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản tham khảo ý kiến, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan phải có công văn phản hồi cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và gửi 
kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
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a) ðơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu số 7 ban hành kèm 
theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Bản ñồ khu vực khai thác, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, phép 
chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ 
theo hệ Indian 1960); 

c) Quyết ñịnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 

d) Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản ñược phê duyệt; 

ñ) Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi 
trường ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy ñịnh 
của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng 
nhà nước ñối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư có chứng thực của 
Công chứng nhà nước ñối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ 
chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 32 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham khảo ý kiên của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên kéo dài thêm 14 ngày. 

ðiều 15. Thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin gia hạn cấp giấy phép khai thác và trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và 
gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu số 08 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Bản ñồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời ñiểm xin gia hạn, lập trên nền bản ñồ 
ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực 
thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ theo hệ Indian 1960); 

c) Báo cáo kết quả hoạt ñộng khai thác ñến thời ñiểm xin gia hạn; trữ lượng 
khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho Cá nhân, tổ chức  

4. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ xin gia hạn phải nộp 
cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày.  

ðiều 16. Thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một 
phần diện tích khai thác khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc 
trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một 
phần diện tích khai thác khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 
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ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích 
khai thác khoáng sản (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-
BTNMT); 

b) Bản ñồ hiện trạng khai thác mỏ, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, 
phép chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm 
toạ ñộ theo hệ Indian 1960); 

c) Báo cáo kết quả hoạt ñộng khai thác ñến thời ñiểm xin trả lại giấy phép hoặc 
trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản. 

d) ðề án ñóng cửa mỏ ñã ñược thẩm ñịnh, phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật 
ñối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác khoáng sản. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức  

ðiều 17. Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin chuyển nhượng quyền khai thác và trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 
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2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và hợp ñồng chuyển 
nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng 
(theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Bản ñồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời ñiểm xin chuyển nhượng, lập trên nền 
bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu 
vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ theo hệ Indian 1960); 

c) Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ ñã thực hiện ñến thời ñiểm xin 
chuyển nhượng quyền khai thác. 

d) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng nhà nước ñối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 
là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư (nếu có) có Chứng thực của 
Công chứng nhà nước ñối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác 
khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho Cá nhân, tổ chức.  

ðiều 18. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác và trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu số 11 ban 
hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Bản sao văn bản pháp lý có chức thực của Công chứng nhà nước chứng minh 
tổ chức, cá nhân ñược thừa kế quyền khai thác khoáng sản; 

c) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng nhà nước của tổ chức ñược thừa kế; 

d) Bản ñồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời ñiểm xin ñược tiếp tục thực hiện 
quyền khai thác khoáng sản, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu 
UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ theo 
hệ Indian 1960); 

ñ) Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ ñã thực hiện ñến thời ñiểm xin 
ñược tiếp tục thực hiện quyền khai thác. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức  

ðiều 19. Thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì phát hành văn bản tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan (khi cần thiết), 
ñồng thời tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản.  

- Trong thời hạn 14 ngày sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, các 
ngành liên quan (nếu có) và kết quả kiểm trả thực tế khu vực xin cấp giấy phép chế 
biến: trường hợp ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh; trường 
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hợp không ñủ ñiều kiện cấp giấy phép chế biến khoáng sản thì phát hành văn bản trả 
hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. 

d) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản tham khảo ý kiến, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan phải có công văn phản hồi cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và gửi 
kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu số 12 ban hành kèm 
theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản kèm theo quyết ñịnh phê 
duyệt theo quy ñịnh; 

c) Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi 
trường ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy 
ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

d) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng 
nhà nước ñối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư có chứng thực của 
Công chứng nhà nước ñối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ 
chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 42 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy phép chế biến 
khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham khảo ý kiên của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên kéo dài thêm 14 ngày. 

ðiều 20. Thủ tục xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 
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c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản và 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và 
gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu số 13 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Báo cáo kết quả hoạt ñộng chế biến khoáng sản ñến thời ñiểm xin gia hạn, sản 
lượng khoáng sản tiếp tục chế biến. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho Cá nhân, tổ chức  

4. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước ngày giấy phép hết 
hạn chín mươi (90) ngày.  

ðiều 21. Thủ tục xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản và trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản cho cá nhân, tổ 
chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu ban hành kèm theo 
Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

 b) Báo cáo kết quả hoạt ñộng chế biến khoáng sản từ ngày giấy phép Có hiệu 
lực ngày ñến thời ñiểm xin trả lại giấy phép. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho Cá nhân, tổ chức  

ðiều 22. Thủ tục xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (theo mẫu số 14 ban hành 
kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 
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b) Hợp ñồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị 
tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ ñã thực 
hiện ñến thời ñiểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản. 

c) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng nhà nước ñối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản 
là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư (nếu có) có Chứng thực của 
Công chứng nhà nước ñối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến 
khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức  

ðiều 23. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

 a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản 
và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (theo mẫu số 15  ban 
hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT); 

b) Bản sao văn bản pháp lý có chức thực của Công chứng nhà nước chứng minh 
tổ chức, cá nhân ñược thừa kế quyền chế biến khoáng sản; 

c) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng nhà nước của tổ chức ñược thừa kế; 
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d) Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ ñã thực hiện ñến thời 
ñiểm xin ñược tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

ðiều 24. Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì phát hành văn bản tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan (khi cần thiết), 
ñồng thời tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin cấp giấy phép khai thác tận thu 
khoáng sản.  

- Trong thời hạn 18 ngày sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, các 
ngành liên quan (nếu có) và kết quả kiểm trả thực tế khu vực xin cấp giấy phép khai 
thác tận thu khoáng sản: trường hợp ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh; trường hợp không ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì phát hành văn bản trả hồ 
sơ cho cá nhân, tổ chức. 

d) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản tham khảo ý kiến, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan phải có công văn phản hồi cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho cá nhân, tổ chức 
và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
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a) ðơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu số 01 ban hành 
kèm Quyết ñịnh này); 

b) Bản ñồ khu vực khai thác, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, phép 
chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ 
theo hệ Indian 1960); 

c) Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về vị trí khai thác; 

d) Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản; 

ñ) Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi 
trường ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy ñịnh 
của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng 
nhà nước ñối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư có chứng thực của 
Công chứng nhà nước ñối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ 
chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 46 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy phép khai thác tận 
thu khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham khảo ý kiên của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên kéo dài thêm 14 ngày. 

ðiều 25. Thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản và trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho cá 
nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu số 02 ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh này); 

b) Bản ñồ hiện trạng khai thác, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, phép 
chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ 
theo hệ Indian 1960); 

c) Báo cáo kết quả hoạt ñộng khai thác ñến thời ñiểm xin gia hạn. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức  

4. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực không ít hơn ba mươi (30) ngày.  

ðiều 26. Thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khai thác tận thu khoáng 
sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a)  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 
và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép trả lại giấy phép khai thác khai thác tận thu khoáng sản 
cho cá nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ: 
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 Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu số 03 ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh này); 

b) Bản ñồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản ñến 
thời ñiểm trả lại giấy phép. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 28 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  

ðiều 27. Thủ tục chuyển ñổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản 
rắn. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn 
chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin chuyển ñổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên 
khoáng sản rắn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép chuyển ñổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản 
rắn cho cá nhân, tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) Công văn trình báo cáo của tổ chức, cá nhân; 

b) Một bộ bản in và một bộ ghi trên ñĩa CD báo cáo của mỏ ñược thành lập theo 
phụ lục kèm theo; 

c) Một bộ báo cáo thăm dò khoáng sản tính trữ lượng theo quy ñịnh cũa bao 
gồm: bản thuyết minh, phụ lục, các bản vẽ và các tài liệu khác có liên quan; 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong 20 ngày làm việc cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  
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ðiều 28. Thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì phát hành văn bản tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan (khi cần thiết), 
ñồng thời tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản.  

- Trong thời hạn 9 ngày sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành 
liên quan (nếu có) và kết quả kiểm trả thực tế khu vực xét và phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản: trường hợp ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 
trường hợp không ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì phát hành văn bản trả hồ sơ cho cá 
nhân, tổ chức. 

d) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản tham khảo ý kiến, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan phải có công văn phản hồi cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

ñ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho cá nhân, tổ chức và gửi kết quả cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ:  

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) Công văn trình thẩm ñịnh, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 

b) ðề án thăm dò và bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của 
công chứng nhà nước; 

c) Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò ñã thi công 
của tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; 
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d) Bốn bộ tài liệu, trong ñó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên ñĩa CD bao gồm: 
bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có 
liên quan, (cụ thể về hình thức và nội dung theo Quyết ñịnh số 14/2006/Qð-BTNMT 
ngày 08/09/2006 ban hành Quy ñịnh về trình tự, Thủ tục trình duyệt, thẩm ñịnh, xét 
và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản); 

ñ) Bốn bộ báo cáo tóm tắt (cụ thể về hình thức và nội dung theo Quyết ñịnh số 
14/2006/Qð-BTNMT ngày 08/09/2006 ban hành Quy ñịnh về trình tự, Thủ tục trình 
duyệt, thẩm ñịnh, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò 
khoáng sản 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 34 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp Quyết ñịnh phê duyệt 
trữ lượng khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham khảo ý kiến của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên kéo dài thêm 14 ngày. 

ðiều 29. Thủ tục xin khai thác khoáng sản không qua thăm dò khoáng sản. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài 
nguyên Môi trường; 

b) Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường: 

- Kiểm tra, tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;  

- Chuyển toàn bộ hồ sơ ñến bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ.  

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc hoàn trả hồ sơ không hợp lệ hoặc 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm ñịnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì phát hành văn bản tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan (khi cần thiết), 
ñồng thời tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xin khai thác khoáng sản không qua thăm 
dò khoáng sản.  

- Trong thời hạn 18 ngày sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, các 
ngành liên quan (nếu có) và kết quả kiểm trả thực tế khu vực khai thác khoáng sản 
không qua thăm dò khoáng sản: trường hợp ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh; trường hợp không ñủ ñiều kiện cấp giấy phép thì phát hành văn 
bản trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. 

d) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản tham khảo ý kiến, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan phải có công văn phản hồi cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 
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ñ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh cho phép khai thác khoáng sản không qua thăm dò cho cá nhân, 
tổ chức và gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

e) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả thực hiện thủ tục này tại Văn phòng ðăng ký 
ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. 

2. Hồ sơ: 

Cá nhân, tổ chức nộp 4 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) ðơn xin khai thác khoáng sản (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 
01/2006/TT-BTNMT); 

b) Bản ñồ khu vực khai thác, lập trên nền bản ñồ ñịa hình tỉ lệ 1/5.000, phép 
chiếu UTM, hệ toạ ñộ VN2000 (các ñiểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ ñộ 
theo hệ Indian 1960); 

c) Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về vị trí khai thác; 

d) Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản; 

ñ) Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi 
trường ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy ñịnh 
của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng nhà nước ñối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư có 
chứng thực của Công chứng nhà nước ñối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài. 

3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 46 ngày kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản không qua thăm dò khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham 
khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên 
kéo dài thêm 14 ngày. 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN  
HÀNH  CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ðỘNG KHOÁNG SẢN 

ðiều 30. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt ñộng khoáng 
sản. 

1. Các tổ chức, cá nhân chỉ ñược tiến hành hoạt ñộng khoáng sản sau khi ñã có 
giấy phép hoặc văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền;  

2. Mọi vi phạm trong hoạt ñộng khoáng sản sẽ bị xử phạt theo quy ñịnh của pháp 
luật.  
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3. Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khai thác khoáng sản có trách nhiệm tổ chức 
khai thác ñúng theo sản lượng cho phép tại giấy phép và chấp hành các nghĩa vụ tài 
chính theo sản lượng ñó. 

4. Báo cáo ñịnh kỳ hàng năm theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 160/2005/Nð-CP 
ngày 27/12/2005 của Chính phủ. 

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ liên quan. 

Có trách nhiệm thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh trong giấy phép và thực hiện các 
nghĩa vụ sau: 

a) Lệ phí cấp phép;  

b) Thuế;  

c) Phí khai thác;  

d) Tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của nhà nước; 

ñ) Bồi thường thiệt hại do hoạt ñộng khoáng sản gây ra; 

e) Thả phao, gắn panô ñối với khai thác cát sông; 

g) Bảo vệ môi trường, môi sinh; bảo vệ an toàn lao ñộng; sử dụng ñất ñai; 

h) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật khoáng sản. 

ðiều 31. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy ñịnh quản lý nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản phù hợp tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

 2. Tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên 
khoáng sản trên ñịa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh và trong từng giai ñoạn 
phát triển kinh tế, xã hội cần tiến hành ñiều chỉnh, bổ sung quy hoạch và lập kế hoạch 
chi tiết. 

 3. Lập thủ tục các khu vực cấm hoặc tạm thời cấm khai thác, các khu vực khai 
thác tận thu, khai thác thủ công ñể trình phê duyệt và ñưa vào quản lý theo quy ñịnh. 

4. Tổ chức khảo sát và theo dõi diễn biến lòng sông mỗi năm 02 ñợt ñể phát hiện 
và cảnh báo sạt lở bờ sông, ñề xuất các giải pháp khắc phục, chỉnh trị dòng chảy hoặc 
ñiều chỉnh các hoạt ñộng khai thác cát sông. 

5. Phối hợp các Sở ngành và ñịa phương ñể tổ chức kiểm tra ñịnh kỳ hoạt ñộng 
khoáng sản hàng năm nhằm chấn chỉnh những thiếu sót của các tổ chức, cá nhân 
trong hoạt ñộng khoáng sản, tổ chức thanh tra ñể phát hiện, xử phạt hoặc ñề nghị xử 
phạt các hành vi vi phạm trong hoạt ñộng khoáng sản. 
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6. Phối hợp chặt chẽ với các ngành và ñịa phương ñể tăng cường công tác tuyên 
truyền trong cộng ñồng  dân cư về việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản , phát huy vai 
trò của nhân dân ñể hỗ trợ chính quyền và cơ quan chức năng phát hiện các vi phạm 
trong hoạt ñộng khoáng sản. 

ðiều 32. Trách nhiệm của Sở Xây dựng. 

1. Hướng dẫn chi tiết nội dung lập thiết kế mỏ, tổ chức thẩm ñịnh và trình 
UBND tỉnh phê duyệt thiết kế mỏ thuộc các dự án ñầu tư khai thác khoáng sản ñá các 
loại  ñã ñược UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác. 

2. Tham gia kiểm tra ñịnh kỳ các hoạt ñộng khai thác khoáng sản thuộc lĩnh vực 
quản lý ngành. 

 3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng 
quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản làm nguyên liệu sản 
xuất xi măng. 

ðiều 33. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố: 

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở ñịa 
phương; bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên khác trong vùng ñang khai thác. 

2. Giải quyết và phối hợp giải quyết các vấn ñề liên quan ñến việc sử dụng ñất 
ñai, sử dụng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội và các vấn ñề khác cho tổ chức, cá nhân 
ñược phép hoạt ñộng khoáng sản tại ñịa phương theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật 
. 

3. Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật về khoáng sản; giải 
quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại liên quan ñến hoạt ñộng khoáng sản 
tại ñịa phương và xử lý ñúng thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt 
ñộng khoáng sản. 

4. ðối với các ñịa phương có ñồi núi, UBND cấp huyện phải thường xuyên tổ 
chức kiểm tra ñể phát hiện kịp thời và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
tỉnh trong việc xử lý các vi phạm trong khai thác ñá, cát tầng mặt ven chân núi hoặc 
trên núi mà không lập ñầy ñủ thủ tục về khoáng sản và ñất ñai. Xây dựng các biển 
báo ( cố ñịnh ) ở những khu vực cấm khai thác ñá, cát tầng mặt ven chân núi hoặc 
trên núi ñể mọi người ñều biết và cùng thực hiện. 

5. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt 
ñộng khoáng sản, xử phạt theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo 
cáo cơ quan có thẩm quyền ñể kịp thời xử lý.  
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Việc kiểm tra, xử lý phải ñược tiến hành ñồng bộ từ ñịa ñiểm khai thác, chế 
biến; trên các phương tiện vận chuyển ñến các bãi chứa, ñiểm tiêu thụ. 

Chương V 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 34. Các Sở ngành, ñịa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện ñúng theo quy ñịnh 
này. 

ðiều 35. Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, tổ 
chức và ñôn ñốc thực hiện quy ñịnh này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh quyết ñịnh ñiều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy ñịnh của pháp luật./. 

 

      ` TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                    CHỦ TỊCH 

 (ñã ký)  

       Lâm Minh Chiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

                                                                          

QUY ðỊNH 

Về việc thẩm ñịnh, phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường,  
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung trên ñịa bàn tỉnh An Giang 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  42/2010/Qð-UBND  ngày  14  tháng 10  năm 2010               
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

  

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng. 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

 Quy ñịnh này hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính sau ñây: 

- Thủ tục thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường; 

- Thủ tục thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung. 

2. ðối tượng áp dụng: 

Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong nước; người Việt Nam 
ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt ñộng trên lãnh thổ nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 ðiều 2. Cơ quan thực hiện, quyết ñịnh thủ tục hành chính. 

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện và phê duyệt các thủ tục hành 
chính quy ñịnh tại Quy ñịnh này theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

 2. Văn phòng ðăng ký ñất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) là ñơn vị nhận hồ sơ và trả kết 
quả cho cá nhân, tổ chức. 

ðiều 3. Thời ñiểm tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính. 

1. Thời ñiểm ñể tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính tại các ðiều trong quy 
ñịnh này là kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp có quy ñịnh khác. 
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2. Thời gian quy ñịnh tại các ðiều trong quy ñịnh này ñược tính theo ngày làm 
việc. 

ðiều 4.  Thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Khi thực hiện các thủ tục hành chính ñược quy ñịnh tại quy ñịnh này cá nhân, tổ 
chức phải nộp phí và lệ phí theo Quyết ñịnh số 55/2007/Qð-UBND ngày 12 tháng 09 
năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

Chương II 
THỦ TỤC THẨM ðỊNH BÁO CÁO ðÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG;  

THẨM ðỊNH BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG  

ðiều 5. Trình tự, thủ tục thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

1. Trình tự thực hiện:  

a) Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường; 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Trường hợp báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường chưa ñạt yêu cầu ñể thẩm 
ñịnh trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc có văn bản gửi Chủ dự án nêu rõ lý 
do ñể chủ dự án bổ sung hoàn chỉnh. 

Sau khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ và ñáp ứng yêu cầu, thành lập hội ñồng thẩm 
ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết 
quả của Hội ñồng thẩm ñịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành văn bản thông 
báo cho chủ dự án biết về kết quả ñánh giá của hội ñồng thẩm ñịnh và những yêu cầu 
liên quan ñến việc hoàn chỉnh hồ sơ.  

d) Chủ dự án: Hoàn chỉnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, ký tên vào 
góc trái phía dưới của từng trang của một (1) bản báo cáo hoàn chỉnh, nhân bản và 
ñóng thành quyển gáy cứng với số lượng tối thiểu là 03 bản, kèm theo 01 bản ñược 
ghi trên ñĩa CD gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo văn bản giải trình cụ thể 
về việc hoàn chỉnh này ñể ñược xem xét, phê duyệt. Hồ sơ ñược gửi tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 

ñ) Chủ dự án phải thực hiện lập lại hồ sơ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường hoặc báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung theo quy ñịnh trong 
các trường hợp sau: 

- Hội ñồng thẩm ñịnh không thông qua hồ sơ; 

- Kéo dài thời gian hoàn chỉnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc hồ 
sơ quá 24 tháng kể từ ngày nhận ñược yêu cầu hoàn chỉnh báo cáo của Hội ñồng 
thẩm ñịnh. 
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Trường hợp không có sự thay ñổi về công suất thiết kế, công nghệ và môi 
trường xung quanh thì không phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung 
nhưng phải có văn bản giải trình với cơ quan phê duyệt. 

- Trong quá trình hoàn chỉnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường nếu có một 
trong những thay ñổi cơ bản về công nghệ sản xuất, công suất hoặc ñịa ñiểm thực hiện 
dự án. 

e) Sở Tài nguyên và Môi trường: xem xét trình phê duyệt báo cáo. Hồ sơ báo 
cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoàn chỉnh sau khi phê duyệt chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả ñể trả kết quả. 

g) Chủ dự án: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2. Thành phần và số lượng hồ sơ. 

a) 01 (một) văn bản của chủ dự án ñề nghị thẩm ñịnh và phê duyệt báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2008/TT-BTNMT ngày 08  tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về hướng dẫn ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường). 

b) 12 (mười hai) bản báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của dự án ñược 
ñóng thành quyển theo ñúng cấu trúc và ñáp ứng những yêu cầu về nội dung quy ñịnh 
tại (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT), có chữ ký kèm 
theo họ tên, chức danh của chủ dự án và ñóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản báo 
cáo (Trong ñó, 07 bản cho Hội ñồng thẩm ñịnh và 05 bản cho các ñại biểu Quy ñịnh 
tại ñiều 20 của Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 Quy 
ñịnh về tổ chức và hoạt dộng của Hội ñồng thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác dộng môi 
trường chiến lược, Hội ñồng thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường). 
Trường hợp số lượng thành viên hội ñồng thẩm ñịnh cần nhiều hơn 07 (bảy) người, 
hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm ñịnh, chủ dự án 
phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường theo yêu cầu của 
cơ quan tổ chức việc thẩm ñịnh. 

c) 01 (một) bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo ñầu tư của dự 
án. 

3. Thời gian thẩm ñịnh tối ña là 30 (ba mươi) ngày. 

ðiều 6. Thủ tục thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung.  

1. Trình tự thực hiện:  

a) Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: 
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Trường hợp báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung chưa ñạt yêu cầu ñể 
thẩm ñịnh trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc có văn bản gửi Chủ dự án nêu 
rõ lý do ñể Chủ dự án bổ sung hoàn chỉnh. 

Trường hợp báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung ñạt yêu cầu: Gửi 
văn bản ñến các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ñịa 
phương lấy ý kiến thẩm ñịnh; hoặc tổ chức Hội ñồng thẩm ñịnh (trong trường hợp 
cần thiết); Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm ñịnh, Sở Tài nguyên và 
Môi trường phát hành văn bản thông báo cho chủ dự án biết về kết quả ñánh giá của 
hội ñồng thẩm ñịnh và những yêu cầu liên quan ñến việc hoàn chỉnh hồ sơ. 

d) Chủ dự án: Hoàn chỉnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung; chủ 
dự án ký tên vào góc trái phía dưới của từng trang, nhân bản và ñóng thành quyển 
gáy cứng với số lượng bằng số lượng báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã ñược 
phê duyệt trước ñó của dự án kèm theo Công văn giải trình về việc hoàn thiện báo 
cáo. Hồ sơ ñược gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

ñ) Sở Tài nguyên và Môi trường: xem xét phê duyệt báo cáo. Hồ sơ báo cáo 
ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung hoàn chỉnh sau khi phê duyệt chuyển Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả. 

e) Chủ dự án: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

a) 01 (một) văn bản ñề nghị thẩm ñịnh và phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường bổ sung (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2008/TT-BTNMT); 

b) 07 (bảy) bản báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung ñược ñóng 
thành quyển với cấu trúc và ñáp ứng ñược những yêu cầu về nội dung (theo mẫu quy 
ñịnh tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT), có chữ ký 
kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và ñóng dấu ở trang phụ bìa. Trường hợp 
cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm ñịnh, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm ñịnh; 

c) 01 (một) bản sao quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
trước ñó của dự án. 

d) 01 (một) bản sao báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã ñược phê duyệt 
trước ñó của dự án. 

ñ) 01 (một) bản báo cáo ñầu tư ñiều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñiều 
chỉnh hoặc dự án ñầu tư ñiều chỉnh hoặc tài liệu tương ñương có chữ ký kèm theo họ 
tên, chức danh của chủ dự án và ñóng dấu ở trang phụ bìa. 

3. Thời gian thẩm ñịnh tối ña là 30 (ba mươi) ngày. 
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ðiều 7. Trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập và hoàn chỉnh hồ sơ. 

1. Tổ chức, cá nhân là chủ dự án thuộc ñối tượng phải lập báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung tự tổ chức hoặc thuê 
tổ chức dịch vụ tư vấn có ñủ ñiều kiện ñể tiến hành công tác ñánh giá tác ñộng môi 
trường và lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường bổ sung của dự án. 

2. Hoàn chỉnh hồ sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ nộp vào chưa hợp lệ, chưa ñáp ứng yêu cầu ñể thẩm ñịnh 
chủ dự án phải tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung. 

b) Trường hợp báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường sau khi thông qua hội 
ñồng thẩm ñịnh mà cần ñược tiếp tục hoàn chỉnh theo yêu cầu của hội ñồng thẩm 
ñịnh, chủ dự án hoàn chỉnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung, ký tên vào 
góc trái phía dưới của từng trang của một (1) bản báo cáo hoàn chỉnh, nhân bản và 
ñóng thành quyển gáy cứng với số lượng tối thiểu là 03 bản, kèm theo 01 bản ñược 
ghi trên ñĩa CD gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo văn bản giải trình cụ thể 
về việc hoàn chỉnh này ñể ñược xem xét, phê duyệt. Hồ sơ ñược gửi tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 

c) Thời gian ñể chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung nêu tại ñiểm a và ñiểm b khoản 2 
ðiều này ñược thực hiện trong thời gian tối ña là 30 ngày. 

3. Lập lại hồ sơ sau khi thông qua hội ñồng thẩm ñịnh: 

a) Trường hợp báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường không ñược hội ñồng 
thẩm ñịnh thông qua, việc thẩm ñịnh lại ñược thực hiện theo ñề nghị của chủ dự án. 

b) Việc thẩm ñịnh lại báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường do hội ñồng thẩm 
ñịnh trước ñó tiến hành. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường thành 
lập hội ñồng mới ñể thẩm ñịnh lại. 

 

Chương III 

THẨM ðỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC MÔI TRƯỜNG; 
BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 

ðiều 8. Thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

1. Sau khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ và ñáp ứng yêu cầu ñể thẩm ñịnh Sở Tài 
nguyên và Môi trường thành lập hội ñồng thẩm ñịnh. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân Tỉnh tuyển chọn tổ chức dịch vụ hoặc ủy quyền cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường thì tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính. 

Các trường hợp còn lại do Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan trực tiếp thực 
hiện thủ tục hành chính.  
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2. Tổ chức và hoạt ñộng của hội ñồng thẩm ñịnh thực hiện theo Quy chế về tổ 
chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
(ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 08 năm 2009 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về Tổ chức và hoạt ñộng thẩm ñịnh báo 
cáo ñánh giá tác ñộng môi trường chiến lược, hội ñồng thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường). 

ðiều 9. Phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 
1. Sau khi thông qua hội ñồng thẩm ñịnh và nhận ñầy ñủ báo cáo ñánh giá tác 

ñộng môi trường ñã chỉnh sửa hoàn chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường quyết ñịnh 
phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 8 ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT). 

2. Trường hợp xét thấy có khả năng xảy ra những tác ñộng xấu về môi trường 
nhưng chưa ñược ñánh giá một cách ñầy ñủ trong báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường vì nguyên nhân khách quan như: chưa có số liệu chi tiết của dự án hoặc số liệu 
về hiện trạng và sức chịu tải của môi trường xung quanh, việc ñánh giá rủi ro chưa ñủ 
tin cậy và nguyên nhân bất khả kháng khác cho ñến thời ñiểm phê duyệt báo cáo 
ñánh giá tác ñộng môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có lưu ý ở phần các 
yêu cầu kèm theo của quyết ñịnh phê duyệt. 

ðiều 10. Thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung. 
Sau khi nhận ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh báo 

cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
của các nhà khoa học, quản lý có chuyên môn, trình ñộ phù hợp; trường hợp cần thiết 
lấy thêm ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở ñịa phương nơi 
có dự án. Ý kiến nhận xét, ñánh giá ñược thể hiện (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 13 
ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT). 

ðiều 11. Phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung. 
Sở Tài nguyên và Môi trường quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng 

môi trường bổ sung (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2008/TT-BTNMT). 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 12. Nhiệm vụ của chủ dự án sau khi báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường và báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung ñã ñược phê duyệt. 

1. Có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội 
dung quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của dự án ñược 
thực hiện (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2008/TT-BTNMT). 
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 2. Niêm yết công khai tại ñịa ñiểm thực hiện dự án bản tóm tắt báo cáo ñược 
phê duyệt ñược thực hiện (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông 
tư số 05/2008/TT-BTNMT). 

3. Thiết kế, xây lắp các công trình xử lý môi trường: 

 a) Trên cơ sở sơ ñồ nguyên lý của các công trình xử lý môi trường ñề ra trong 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã ñược phê duyệt, phải tiến hành việc thiết kế 
chi tiết và xây lắp các công trình này theo ñúng quy ñịnh hiện hành về ñầu tư và xây 
dựng.  

 b) Sau khi thiết kế chi tiết các công trình xử lý môi trường của dự án ñược phê 
duyệt, phải có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây lắp 
kèm theo hồ sơ thiết kế chi tiết của các công trình xử lý môi trường ñể theo dõi và 
kiểm tra. Báo cáo ñược thực hiện (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 17 ban hành kèm 
theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT). 

4. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường: 

a) Sau khi việc xây lắp các công trình xử lý môi trường ñã hoàn thành và ñược 
nghiệm thu, phải tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường ñể 
kiểm tra các thông số về kỹ thuật và môi trường theo thiết kế ñặt ra. Phải xây dựng kế 
hoạch vận hành thử nghiệm và thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp huyện và cộng ñồng dân cư nơi thực hiện dự án ñể bố trí kế 
hoạch giám sát, kiểm tra ñược thực hiện (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 18 ban hành 
kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT). 

b) Trường hợp không ñủ năng lực ñể tự tiến hành ño ñạc và phân tích các thông 
số về kỹ thuật và môi trường, phải ký hợp ñồng với tổ chức có ñủ năng lực chuyên 
môn, kỹ thuật ñể thực hiện việc ño ñạc và phân tích. 

c) Sau khi kết thúc việc vận hành thử nghiệm, phải có văn bản báo cáo và ñề nghị 
xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường ñể xác nhận, báo cáo ñược thực hiện (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ 
lục 19 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT). 

d) Có văn bản ñề nghị xác nhận về việc ñã thực hiện các nội dung của báo cáo 
và yêu cầu của quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của dự án 
ñược thực hiện (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2008/TT-BTNMT). 

 5. Bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án: 

a) Trong quá trình thi công dự án, phải triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ 
môi trường, biện pháp giảm thiểu những tác ñộng tiêu cực ñối với môi trường do dự án 
gây ra và tiến hành quan trắc môi trường theo ñúng yêu cầu ñặt ra trong báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường và báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung ñược phê 
duyệt cũng như những yêu cầu khác nêu trong quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường và báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung. 
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b) Trong quá trình triển khai các hoạt ñộng thi công của dự án có những ñiều 
chỉnh, thay ñổi về các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường ñã ñược phê duyệt hoặc 
xác nhận, phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ 
ñược phép thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan này. 

c) Trong quá trình triển khai các hoạt ñộng thi công và vận hành thử nghiệm dự 
án nếu xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường thì phải dừng ngay và báo cáo kịp thời 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi thực hiện dự án và Sở Tài 
nguyên và Môi trường;  

d) Có trách nhiệm hợp tác và tạo ñiều kiện thuận lợi ñể cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt ñộng giám sát, kiểm tra việc thực hiện 
các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; cung cấp ñầy ñủ các thông tin, 
số liệu liên quan khi ñược yêu cầu. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi phê duyệt 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường và báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
bổ sung. 

1. Xác nhận và gửi hồ sơ báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường bổ sung ñã phê duyệt. 

a) Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản báo cáo (theo mẫu quy 
ñịnh tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT) sau khi báo 
cáo ñã ñược phê duyệt. 

b) Gửi báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường bổ sung ñã ñược xác nhận kèm theo quyết ñịnh phê duyệt cho chủ dự án và Ủy 
ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án. 

2. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung. 

a) Cử ñại diện phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở 
ñịa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
ñã ñược phê duyệt. Trường hợp cần thiết thành lập ñoàn kiểm tra, Quyết ñịnh thành 
lập ñoàn kiểm tra ñược lập (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 21 ban hành kèm theo 
Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT). 

b) Hoạt ñộng kiểm tra, xem xét ñể xác nhận việc thực hiện các nội dung của 
báo cáo và yêu cầu của quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
của dự án bao gồm: Nghiên cứu, xem xét hồ sơ ñề nghị xác nhận do chủ dự án gửi 
tới; Tiến hành kiểm tra tại ñịa ñiểm thực hiện dự án. 

c) Kết quả kiểm tra ñược lập thành biên bản (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 22 
ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT) và phải ñược người ñại diện của 
cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, chủ dự án và ñại diện cơ quan quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường ñịa phương ký. 
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3. Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết ñịnh 
phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường bổ sung. 

a) Giấy xác nhận dự án thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của 
quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường và báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường bổ sung ñược lập (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 23 ban hành kèm 
theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT). Trường hợp chưa ñủ ñiều kiện ñể xác nhận 
phải thông báo cho chủ dự án biết rõ lý do. 

b) Giấy xác nhận ñược ñính kèm với quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường và báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung của dự án ñể tiện 
kiểm tra, theo dõi. 

4. Giám ñịnh kỹ thuật ñối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường. 

a) Việc giám ñịnh kỹ thuật ñối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường thực 
hiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư và xây dựng. 

b) Tổ chức ñã thiết kế, xây lắp công trình, hạng mục công trình xử lý và bảo vệ 
môi trường của dự án không ñược thực hiện việc giám ñịnh kỹ thuật ñối với công 
trình hoặc hạng mục công trình ñó. 

ðiều 14. Triển khai thực hiện. 

1. Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Quy ñịnh này có hiệu lực thi hành, Sở Tài 
nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân và phòng 
Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phố tổ chức phổ biến hướng dẫn thực 
hiện quy ñịnh này. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ñịnh kỳ tổng hợp báo cáo tình 
hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
             CHỦ TỊCH 
  (ñã ký)  
         Lâm Minh Chiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
                                                                          

QUY ðỊNH 
Về việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ  

trong lĩnh vực môi trường 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/ 2010 /Qð-UBND  ngày 14  tháng 10  năm 2010                              

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng. 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

Quy ñịnh này quy ñịnh về ñiều kiện và hoạt ñộng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo 
ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh An Giang, trừ dự 
án ñầu tư thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dự án ñầu tư có liên quan ñến bí mật 
Nhà nước. 

 2. ðối tượng áp dụng: 

a) Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức dịch vụ 
thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường; tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến 
hoạt ñộng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường.  

b) Các Dự án (thuộc danh mục phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
21/2008/Nð-CP ngày 28/02/2008 về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ). 

c) Dự án mà chủ ñầu tư hoặc chủ dự án có văn bản ñề nghị ñược thẩm ñịnh 
theo hình thức dịch vụ thẩm ñịnh. 

d) Dự án phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung mà trước ñây 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của dự án ñó ñã ñược thẩm ñịnh thông qua 
hình thức dịch vụ thẩm ñịnh. 

ðiều 2. Nguyên tắc ñối với hoạt ñộng dịch vụ thẩm ñịnh. 

1. Tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài có ñủ ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 6 
Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2007/Qð-BTNMT ngày 26/11/2007 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy ñịnh về ñiều kiện và hoạt ñộng dịch vụ 
thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng mội trường (gọi tắt là Quyết ñịnh số 
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19/2007/Qð-BTNMT ) ñược ñăng ký tuyển chọn thực hiện hoạt ñộng dịch vụ thẩm 
ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

2. Hoạt ñộng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñược 
thực hiện trên cơ sở hợp ñồng ñược ký giữa cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (sau ñây gọi là cơ quan tuyển chọn dịch vụ 
thẩm ñịnh) quy ñịnh tại ðiều 21 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và tổ chức ñược 
tuyển chọn thực hiện hoạt ñộng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường (sau ñây gọi tắt là tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh). 

3. Tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh có thể mời các nhà quản lý, các chuyên gia về 
khoa học, công nghệ và kỹ thuật có trình ñộ và chuyên môn phù hợp tham gia thẩm 
ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, trừ trường hợp quy ñịnh tại khoản 4 và 
khoản 5 ðiều này. 

4. Tổ chức, cá nhân ñã chủ trì hoặc tham gia lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường của một dự án cụ thể sẽ không ñược chủ trì hoặc tham gia thực hiện thẩm ñịnh 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của dự án ñó. 

5. Tổ chức, cá nhân ñang bị khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về 
bảo vệ môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật khác không ñược chủ trì hoặc tham 
gia hoạt ñộng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

ðiều 3. Phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.  

Khi thực hiện các thủ tục hành chính ñược quy ñịnh tại quy ñịnh này cá nhân, tổ 
chức phải nộp phí và lệ phí theo Quyết ñịnh số 55/2007/Qð-UBND ngày 12/09/2007 
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. Ngoài ra phải nộp phí 
tổ chức thẩm ñịnh cho tổ chức dịch vụ theo thỏa thuận. 

Chương II 
ðIỀU KIỆN, ðĂNG KÝ THÀNH LẬP  

TỔ CHỨC DỊCH VỤ THẨM ðỊNH 

ðiều 4. ðiều kiện thực hiện thủ tục hành chính. 

Thực hiện theo ðiều 6 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
19/2007/Qð-BTNMT. 

ðiều 5. ðăng ký thành lập tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh.  

a) Các Công ty, Doanh nghiệp có trụ sở ñặt trên ñịa bàn tỉnh An Giang muốn 
ñăng ký thành lập tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
phải thỏa mãn ñiều kiện theo ðiều 5 quy ñịnh này và ðăng ký thành lập tổ chức dịch 
vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường tại Sở Kế hoạch và ðầu tư theo 
Luật Doanh nghiệp năm 2005. 
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b) Các tổ chức ñơn vị sự nghiệp: Muốn hành nghề dịch vụ thẩm ñịnh báo báo 
ñánh giá tác ñộng môi trường phải thỏa mãn ñiều kiện theo ðiều 5 quy ñịnh này và phải 
có chức năng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường.  

Chương III 
THỦ TỤC ðĂNG KÝ DỊCH VỤ THẨM ðỊNH  

BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG 

ðiều 6. Thủ tục dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

Trong thời gian 40 ngày làm việc cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả 
kết quả cho chủ dự án. 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Yêu cầu thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường qua hình thức dịch 
vụ: 

Chủ dự án ñang thực hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh An Giang hoặc dự án thực 
hiện trong khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu có văn bản 
ñề nghị ñược thẩm ñịnh theo hình thức dịch vụ thẩm ñịnh. 

b) Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh: Thời gian thông 
báo, tuyển chọn tổ chức dịch dụ là 10 ngày làm việc. 

Sau khi quyết ñịnh chọn hình thức thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường thông qua tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phải 
thông báo công khai ít nhất một kỳ trên tờ báo An Giang và trên trang tin ñiện tử của 
cơ quan mình, về việc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường của dự án ñầu tư. Nội dung thông báo bao gồm: 

- Tên dự án ñầu tư, chủ ñầu tư hoặc chủ dự án, ñịa ñiểm thực hiện dự án. 

- Ngành, lĩnh vực và quy mô của dự án ñầu tư. 

- ðịa chỉ liên hệ của cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh. 

- Yêu cầu về thời hạn thẩm ñịnh. 

- Thời hạn ñăng ký dự tuyển dịch vụ thẩm ñịnh. 

- Thông tin và yêu cầu khác liên quan ñến việc tuyển chọn (nếu có). 

            c) Tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh: Sau thời hạn 05 ngày làm việc 
ñăng ký dự tuyển dịch vụ thẩm ñịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường khoá sổ ñăng ký 
và tiến hành tuyển chọn.  

            d) Thông báo kết quả tuyển chọn và hợp ñồng dịch vụ thẩm ñịnh:  

- Sau khi có kết quả tuyển chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông 
báo và mời tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh ñược tuyển chọn ñến ñể tiến hành ký hợp ñồng 
dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 
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- Hợp ñồng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñược thực 
hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành, trong ñó phải xác ñịnh rõ: trách nhiệm 
giữa các bên, kinh phí thực hiện, sản phẩm giao nộp, thời hạn hoàn thành. Trong thời 
gian 05 ngày làm việc.  

ñ) Tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý hồ sơ thẩm ñịnh: Thời gian thẩm ñịnh tối ña 
là 30 (ba mươi) ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa ñáp ứng yêu cầu 
ñể thẩm ñịnh, trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án 
biết rõ lý do ñể bổ sung, hoàn chỉnh. 

- Sau khi hợp ñồng dịch vụ thẩm ñịnh ñược ký, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh tiếp 
nhận hồ sơ từ Văn Phòng ñăng ký ñất và Thông tin tài nguyên và môi trường thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường và tiến hành thẩm ñịnh. 

- Trường hợp có những vấn ñề cần làm rõ hoặc cần tìm hiểu thêm có liên quan 
ñến việc thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh 
có quyền yêu cầu chủ ñầu tư hoặc chủ dự án bố trí làm việc trực tiếp hoặc cung cấp 
thông tin cần thiết.  

- Chủ ñầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm làm việc, cung cấp thông tin có 
liên quan phục vụ cho công tác thẩm ñịnh theo yêu cầu của tổ chức dịch vụ thẩm 
ñịnh. 

g) Khảo sát thực tế tại hiện trường thực hiện dự án: 

- Trong trường hợp cần thiết, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh có quyền yêu cầu chủ 
ñầu tư hoặc chủ dự án phối hợp, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể thực hiện công tác khảo 
sát thực tế tại hiện trường dự án. Chủ ñầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm bố trí kế 
hoạch và cán bộ tham gia công tác khảo sát. 

- Khi có nhu cầu làm việc về các vấn ñề liên quan ñến công tác thẩm ñịnh báo 
cáo ñánh giá tác ñộng môi trường với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường và các cơ quan liên quan khác tại ñịa bàn dự án, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh tự 
liên hệ hoặc ñề nghị cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh giới thiệu ñể làm việc. 

h) Xử lý kết quả thẩm ñịnh và hoàn thiện báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường:  

- ðối với báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñáp ứng yêu cầu theo quy 
ñịnh, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh gửi Báo cáo kết quả thẩm ñịnh cho Sở Tài nguyên và 
Môi trường ñể xem xét, phê duyệt; 

- ðối với báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường phải chỉnh sửa, bổ sung ñể 
ñược ñề nghị phê duyệt, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh hướng dẫn chủ ñầu tư hoặc chủ 
dự án và ñơn vị tư vấn lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoàn thiện Báo cáo. 

- ðối với báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường không bảo ñảm chất lượng ñể 
ñược ñề nghị phê duyệt, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh phải có văn bản thông báo cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường ñể xem xét, xử lý.  
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- Chủ ñầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường theo yêu cầu của tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh ñến khi Báo cáo ñược tổ 
chức dịch vụ thẩm ñịnh chấp nhận. 

Trường hợp xét thấy có những yêu cầu của tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh không 
ñúng hoặc vượt quá khả năng ñáp ứng của mình, chủ ñầu tư hoặc chủ dự án phải có 
văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường ñể chỉ ñạo, hướng dẫn giải quyết.  

- Thời gian chủ ñầu tư hoặc chủ dự án hoàn thiện báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường không tính vào thời hạn thẩm ñịnh theo hợp ñồng giữa tổ chức dịch vụ 
thẩm ñịnh và cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh và thời hạn thẩm ñịnh của cơ 
quan tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. 

i) Báo cáo và giao nộp hồ sơ thẩm ñịnh: 
- Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận ñược báo 

cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã ñược chủ ñầu tư hoặc chủ dự án hoàn thiện theo 
yêu cầu, tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh phải gửi báo cáo kết quả thẩm ñịnh cho cơ quan 
tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh kèm theo một (01) bộ báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường ñã ñược hoàn thiện và một (01) ñĩa CD ghi toàn bộ nội dung báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường. 

- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ báo cáo kết 
quả thẩm ñịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho tổ chức 
dịch vụ thẩm ñịnh về việc chấp nhận kết quả thẩm ñịnh và tiến hành thanh lý hợp 
ñồng dịch vụ thẩm ñịnh; trường hợp không chấp nhận kết quả thẩm ñịnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh biết 
lý do và các yêu cầu kèm theo.  

k) Hoàn chỉnh, nhân bản và gửi báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường:   
- Sau khi có văn bản chấp nhận kết quả thẩm ñịnh của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh thông báo cho chủ ñầu tư hoặc chủ dự án về việc hoàn 
thiện và nhân bản báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường.  

- Chủ ñầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm nhân bản báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường với số lượng là 09 bộ và gửi cho tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh. 

- Tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh có trách nhiệm kiểm tra các báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường ñã ñược chủ ñầu tư hoặc chủ dự án hoàn thiện và nhân bản, sau ñó 
gửi cho cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh ñể tiến hành các thủ tục xem xét và 
phê duyệt. 

m) Lưu giữ hồ sơ thẩm ñịnh: 

Tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh phải lưu giữ một (01) bộ hồ sơ ñầy ñủ liên quan 
ñến toàn bộ quá trình thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường theo hợp ñồng 
ñã ký kết ñể phục vụ cho công tác kiểm tra, ñối chiếu, xử lý trong trường hợp cần 
thiết. 
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2. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

Khi thực hiện thủ tục hành chính tổ chức tham gia dịch vụ thẩm ñịnh có nhu 
cầu thực hiện dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường phải gửi 01 bộ 
hồ sơ dự tuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ bao gồm: 

a) Bản ñăng ký tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường, trong ñó có cam kết về ñộ tin cậy và chính xác của thông tin nêu trong văn 
bản và yêu cầu về kinh phí, thời gian hoàn thành dịch vụ thẩm ñịnh (theo mẫu tại Phụ 
lục 1 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2007/Qð-BTNMT); 

b) Bản kê khai ñủ ñiều kiện hoạt ñộng dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 2 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
19/2007/Qð-BTNMT);  

c) Bản khai quá trình ñào tạo và hoạt ñộng chuyên môn của cán bộ, chuyên gia 
tham gia dịch vụ thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (theo mẫu tại Phụ 
lục 3 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2007/Qð-BTNMT);  

d) Bản sao các văn bản xác nhận về tư cách pháp lý, năng lực chuyên môn 
ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương IV 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm ñịnh 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường qua hình thức dịch vụ.  

1. Nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân:  

a) Chịu mọi chi phí liên quan ñến hợp ñồng thẩm ñịnh qua hình thức dịch vụ; 

b) Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thẩm ñịnh báo cáo 
ñánh giá tác ñộng môi trường; chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

c) Phối hợp với tổ chức dịch vụ ño ñạc, khảo sát tại hiện trường thực hiện dự 
án trong trường hợp cần thiết...  

2. Quyền hạn của các tổ chức, cá nhân.  

a) Thực hiện theo ðiều 5 Quyết ñịnh số 19/2007/Qð-BTNMT ngày 26 tháng 
11 năm 2007. 

b) ðược quyền ký kết hợp ñồng với  tổ chức thẩm ñịnh dịch vụ theo quy ñịnh 
của pháp luật. 
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c) Trường hợp xét thấy có những yêu cầu của tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh không 
ñúng hoặc vượt quá khả năng ñáp ứng của mình, chủ ñầu tư hoặc chủ dự án phải có 
văn bản báo cáo ñến Sở Tài nguyên và Môi trường ñể chỉ ñạo, hướng dẫn giải quyết.  

ðiều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh báo 
cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

1. Tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh có những trách nhiệm sau: 

a) Tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan; 

b) Thực hiện ñúng và ñầy ñủ quy ñịnh về hoạt ñộng của tổ chức dịch vụ thẩm 
ñịnh quy ñịnh tại chương III của Quy ñịnh này; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm 
ñịnh về kết quả thẩm ñịnh của mình; 

d) Chịu mọi chi phí liên quan ñến việc tổ chức thẩm ñịnh lại hoặc thẩm ñịnh bổ 
sung trong trường hợp kết quả thẩm ñịnh không ñược cơ quan tuyển chọn dịch vụ 
thẩm ñịnh chấp nhận. 

2. Tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh có những quyền hạn sau: 

a) Yêu cầu chủ ñầu tư hoặc chủ dự án hoặc ñơn vị tư vấn lập báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thẩm ñịnh 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường; chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Yêu cầu chủ ñầu tư hoặc chủ dự án hoặc ñơn vị tư vấn lập báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường phối hợp ño ñạc, khảo sát tại hiện trường thực hiện dự án trong 
trường hợp cần thiết; 

c) Báo cáo và ñề nghị cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm ñịnh phối hợp giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ thẩm ñịnh. 

ðiều 9. Tổ chức thực hiện. 

1. Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này; ñịnh kỳ hàng năm báo cáo 
Giám ñốc Sở Tài nguyên và môi trường về tình hình thực hiện. 
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2. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các 
ñơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện vi phạm; kịp thời thanh tra, xử lý theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị xử lý ñối với các vi phạm theo quy ñịnh. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa ñổi, bổ 
sung, các cơ quan có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể 
tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy ñịnh 
của pháp luật. 

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                  CHỦ TỊCH 

 (ñã ký)  

                   Lâm Minh Chiếu 
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          Mẫu số 1 
 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/ 2010 /Qð-UBND  ngày 14  tháng 10  năm 2010                              
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

             
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN) 

 

Số:........ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....., ngày... tháng... năm..... 

 

 

ðƠN XIN KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Uỷ ban nhân dân tỉnh.................)  
(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................  
Trụ sở tại:.................................................................................................  
ðiện thoại:............................................... Fax:..........................................  
Quyết ñịnh thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... (ðăng ký kinh 
doanh số... ngày... tháng... năm...). 
Giấy phép ñầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép ñầu 
tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài). 
Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm.... 
Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ ñã ñược............ phê 
duyệt theo Quyết ñịnh số........ ngày.... tháng.... năm.... của............................ 
Xin ñược khai thác (tên khoáng sản)....... tại mỏ........... thuộc xã......... huyện....... tỉnh..... 
Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2). 
ðược giới hạn bởi các ñiểm góc:................... có toạ ñộ xác ñịnh trên bản ñồ kèm theo. 
Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...) 
Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)  
Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... ñến tháng..... năm....... 
ðối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về 
công trình khai thác theo các thông số: 
      Số hiệu  C.sâu      Tọa ñộ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú 
     GK     GK(m)    X    Y   (m3/ngày)     Smax (m)         tĩnh (m)         …… 
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam ñoan thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật 
về khoáng sản và quy ñịnh của pháp luật khác có liên quan. 

(Tổ chức, cá nhân làm ñơn) 

Ký tên, ñóng dấu 

Tài liệu gửi kèm theo: 

-  
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 Mẫu số 2 
 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/ 2010 /Qð-UBND  ngày 14  tháng 10  năm 2010                              
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ 
NHÂN) 

 
Số:........ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

....., ngày......  tháng...   
năm... 

 

ðƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP  
KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường  
(Uỷ ban nhân dân tỉnh...............) 

 

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................  

Trụ sở tại:............................................................................................................... 

ðiện thoại:......................................, Fax…………………………........................ 

ðược phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã......   huyện......., 
tỉnh............. theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm.... 

Nay xin ñược gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... ñến tháng... 
năm...... 

Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha. 

ðược giới hạn bởi các ñiểm góc..... có toạ ñộ xác ñịnh trên bản ñồ kèm theo. 

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................ 

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)  

Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác: .................................................................. 

.................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam ñoan thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật về 
khoáng sản và quy ñịnh của pháp luật khác có liên quan. 

(Tổ chức, cá nhân làm ñơn) 
Ký tên, ñóng dấu 

Tài liệu gửi kèm theo: 
-  
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 Mẫu số 3 
 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 42/ 2010 /Qð-UBND  ngày 14  tháng 10  năm 2010                              
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

  

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ 
NHÂN) 

 
Số:........ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ....., ngày... tháng... năm... 
 

ðƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP  
KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN  

 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường  
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

 

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................................  

Trụ sở tại:................................................................................................................  

ðiện thoại:....................................., Fax.................................................................. 

Xin ñược trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... tại 
mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng......... năm..... 
(một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số....... ngày..... tháng..... 
năm......) 

ðối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin sau: 

- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2). 

- Diện tích khu vực khai thác ñược tiếp tục hoạt ñộng là...... (ha, km2). Khu vực xin 
trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ ñộ các ñiểm khép góc thể hiện trên 
bản ñồ kèm theo. 

Lý do xin trả lại .......................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  
 

(Tổ chức, cá nhân làm ñơn) 
Ký tên, ñóng dấu 

 
Tài liệu gửi kèm theo: 


